
TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ NHA TRANG NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

1. Họ và tên thường dùng  : PHAN NGỌC BÌNH 

2. Họ và tên khai sinh  : PHAN NGỌC BÌNH  

   Các bí danh/tên gọi khác  : Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh  :   01/05/1970    4. Giới tính :  Nam 

5. Quốc tịch :   Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh  : Đông Huy, Đông Hưng, Thái Bình 

7. Quê quán  : Phổ Thạnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi 

8. Nơi đăng ký thường trú : NV10, 44 Hoàng Đình Giong, Phước Long, Nha Trang  

   Nơi ở hiện nay  : Đồn Biên phòng Bích Đầm, Vĩnh Nguyên, Nha Trang 

9. Số CMND  :  225036025 Ngày cấp : 23/03/2010 Cơ quan cấp : Công an Khánh Hòa 

10. Dân tộc   :  Kinh  11. Tôn giáo : Không 

12. Trình độ :   

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông  

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học Biên phòng ngành Chỉ huy bảo vệ biên giới 

- Học vị  : Không Học hàm : Không 

- Lý luận chính trị : Trung cấp Ngoại ngữ : Tiếng Anh, chứng chỉ B  

13. Nghề nghiệp hiện nay : Bộ đội    

14. Chức vụ trong đơn vị công tác : Đồn trưởng Đồn Biên phòng 

15. Nơi công tác  : Đồn Biên phòng Bích Đầm 

16. Ngày vào Đảng  : 13/11/1997  

 - Ngày chính thức  : 13/11/1998  Số thẻ đảng viên  : 48.014588 

 - Chức vụ trong đảng : Phó Bí thư chi bộ Đồn Biên phòng Bích Đầm  

 - Ngày ra khỏi Đảng  : Không Lý do ra khỏi Đảng :  Không 

17. Tham gia làm thành viên các tổ chức đoàn thể :  

 - Tên tổ chức đoàn thể : Không  

 - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Không 

18. Tình trạng sức khỏe  : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng : Huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba; Kỷ niệm 

chương vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. 

20. Các hình thức kỷ luật : Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội : Không  

22. Là đại biểu HĐND  : Huyện Cam Lâm, nhiệm kỳ 2011-2016 
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

- 02/1989 - 05/1989 : Chiến sĩ huấn luyện tân binh tại Bình Kiến, Tuy Hòa, Phú Yên. 

- 05/1989 - 12/1989 : Chiến sĩ Ban hành chính tại Biên phòng tỉnh Phú Khánh. 

- 01/1990 - 10/1993 : Học viên trường Đại học Biên phòng. 

- 11/1993 - 03/1998 : Trợ lý huấn luyện, phòng Tham mưu, Biên phòng tỉnh Ninh Thuận 

- 04/1998 - 06/2001 : Trợ lý huấn luyện, phòng Tham mưu, Biên phòng tỉnh Khánh Hòa. 

- 07/2001 - 04/2003 : Hoàn thiện Đại học tại trường Đại học Biên phòng. 

- 05/2003 - 11/2008 : Chi ủy viên, Phó Đồn trưởng Quân sự Đồn Biên phòng 384, Bộ đội 

Biên phòng tỉnh Khánh Hòa. 
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- 12/2008 - 01/2015 : Phó Bí thư chi bộ, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cam Hải Đông, Bộ 

đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa. 

- 02/2015 - 10/2015 : Phó Bí thư chi bộ, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vạn Hưng, Bộ đội 

Biên phòng tỉnh Khánh Hòa. 

- 11/2015 đến nay : Phó Bí thư chi bộ, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bích Đầm, Bộ đội 

Biên phòng tỉnh Khánh Hòa.  
  

 Nha Trang, ngày  02 tháng  03 năm 2021 

 (Đã ký) 

 Phan Ngọc Bình



TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ NHA TRANG NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

1. Họ và tên thường dùng  : TRẦN LONG HẢI 

2. Họ và tên khai sinh  : TRẦN LONG HẢI  

   Các bí danh/tên gọi khác  : Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh  :   10/02/1992    4. Giới tính :  Nam 

5. Quốc tịch :   Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh  : Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa 

7. Quê quán  : Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa 

8. Nơi đăng ký thường trú : Vũng Ngán, Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa  

   Nơi ở hiện nay  : 89 Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa 

9. Số CMND  :  225499164 Ngày cấp : 25/12/2019 Cơ quan cấp : Công an Khánh Hòa 

10. Dân tộc   :  Kinh  11. Tôn giáo : Không 

12. Trình độ :   

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông  

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Trung cấp Quản trị khách sạn 

- Học vị  : Không Học hàm : Không 

- Lý luận chính trị : Trung cấp Ngoại ngữ : Tiếng Anh chứng chỉ B  

13. Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ    

14. Chức vụ trong đơn vị công tác : Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

15. Nơi công tác  : UBND phường Vĩnh Nguyên 

16. Ngày vào Đảng  : 16/07/2019  

 - Ngày chính thức  : 16/07/2020  Số thẻ đảng viên  : 48.043600 

 - Chức vụ trong đảng : Không  

 - Ngày ra khỏi Đảng  : Không Lý do ra khỏi Đảng :  Không 

17. Tham gia làm thành viên các tổ chức đoàn thể :  

 - Tên tổ chức đoàn thể : Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vĩnh Nguyên  

 - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Ủy viên Ban Thường vụ 

18. Tình trạng sức khỏe  : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng : Không 

20. Các hình thức kỷ luật : Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội : Không  

22. Là đại biểu HĐND  : Không 
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

- 04/2017 - 11/2019 : Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội 

Liên hiệp Thanh niên phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang. 

- 12/2019 đến nay : Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên 

hiệp Thanh niên phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang.  
  

 Nha Trang, ngày  11 tháng  03 năm 2021 

 (Đã ký) 

 Trần Long Hải

ĐV: 9 



TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ NHA TRANG NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

1. Họ và tên thường dùng  : VŨ CHÍ HIẾU 

2. Họ và tên khai sinh  : VŨ CHÍ HIẾU  

   Các bí danh/tên gọi khác  : Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh  :   31/10/1979    4. Giới tính :  Nam 

5. Quốc tịch :   Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh  : Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa 

7. Quê quán  : Vũ Thắng, Kiến Xương, Thái Bình 

8. Nơi đăng ký thường trú : 06 Nguyễn Đình Chiểu, Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa  

   Nơi ở hiện nay  : Chung cư Hud, 04 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang 

9. Số CMND  :  225114871 Ngày cấp : 07/01/2012 Cơ quan cấp : Công an Khánh Hòa 

10. Dân tộc   :  Kinh  11. Tôn giáo : Không 

12. Trình độ :   

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông  

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học chuyên ngành Kế toán 

- Học vị  : Không Học hàm : Không 

- Lý luận chính trị : Cao cấp Ngoại ngữ : Tiếng Anh, B1 khung Châu Âu  

13. Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ    

14. Chức vụ trong đơn vị công tác : Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố 

15. Nơi công tác  : Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang 

16. Ngày vào Đảng  : 19/09/2011  

 - Ngày chính thức  : 19/09/2012  Số thẻ đảng viên  : 48.028302 

 - Chức vụ trong đảng : Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Nha Trang  

 - Ngày ra khỏi Đảng  : Không Lý do ra khỏi Đảng :  Không 

17. Tham gia làm thành viên các tổ chức đoàn thể :  

 - Tên tổ chức đoàn thể : Công đoàn Văn phòng HĐND và UBND thành phố Nha Trang  

 - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Công đoàn viên 

18. Tình trạng sức khỏe  : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng : Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa năm 2018; 

nhiều giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang và Giám đốc Sở Tài chính 

tỉnh Khánh Hòa từ năm 2004 đến nay 

20. Các hình thức kỷ luật : Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội : Không  

22. Là đại biểu HĐND  : Không 
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

- 03/2003 - 06/2009 : Nhân viên Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Nha Trang. 

- 07/2009 - 09/2011 : Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Nha Trang. 

- 10/2011 - 07/2014 : Kế toán trưởng ngân sách thành phố, Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Nha Trang. 

- 04/2014 - 08/2015 : Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Nha Trang; Bí thư 

Chi bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Nha Trang, nhiệm kỳ 

2015-2017 (từ tháng 05/2015-08/2015); Thành ủy viên nhiệm kỳ 

2015-2020 (từ tháng 08/2015). 
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- 09/2015 - 11/2016 : Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Lương, nhiệm kỳ 2015-2020. 

- 12/2016 - 05/2019 : Thành ủy viên; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Nha Trang; 

Bí thư Chi bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Nha Trang, 

nhiệm kỳ 2015-2017 (03/2017 - 08/2017); Bí thư Chi bộ Phòng Tài 

chính - Kế hoạch thành phố Nha Trang, nhiệm kỳ 2017-2020 

(09/2017 - 05/2019). 

- 06/2019 đến nay : Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang.  
  

 Nha Trang, ngày  12 tháng  03 năm 2021 

 (Đã ký) 

 Vũ Chí Hiếu



TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ NHA TRANG NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

1. Họ và tên thường dùng  : NGUYỄN CÔNG KHÁNH 

2. Họ và tên khai sinh  : NGUYỄN CÔNG KHÁNH  

   Các bí danh/tên gọi khác  : Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh  :   01/01/1980    4. Giới tính :  Nam 

5. Quốc tịch :   Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh  : Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 

7. Quê quán  : Hoài Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định 

8. Nơi đăng ký thường trú : 51/19/9 Tuệ Tĩnh, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa  

   Nơi ở hiện nay  : 51/19/7 Tuệ Tĩnh, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 

9. Số CMND  :  225125857 Ngày cấp : 20/02/2020 Cơ quan cấp : Công an Khánh Hòa 

10. Dân tộc   :  Kinh  11. Tôn giáo : Không 

12. Trình độ :   

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông  

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học Tài chính - Kế toán; Đại học Luật 

- Học vị  : Không Học hàm : Không 

- Lý luận chính trị : Trung cấp Ngoại ngữ : Tiếng Anh, chứng chỉ B  

13. Nghề nghiệp hiện nay : Công chức    

14. Chức vụ trong đơn vị công tác : Phó Trưởng ban 

15. Nơi công tác  : Ban Tổ chức Thành ủy Nha Trang 

16. Ngày vào Đảng  : 28/12/2003  

 - Ngày chính thức  : 28/12/2004  Số thẻ đảng viên  : 48.017255 

 - Chức vụ trong đảng : Thành ủy viên; Phó Bí thư Chi bộ Ban Tổ chức Thành ủy  

 - Ngày ra khỏi Đảng  : Không Lý do ra khỏi Đảng :  Không 

17. Tham gia làm thành viên các tổ chức đoàn thể :  

 - Tên tổ chức đoàn thể : Không  

 - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Không 

18. Tình trạng sức khỏe  : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng : Không 

20. Các hình thức kỷ luật : Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội : Không  

22. Là đại biểu HĐND  : Phường Lộc Thọ, nhiệm kỳ 2004-2011 
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

- 05/2004 - 08/2006 : Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Lộc Thọ, nhiệm kỳ 2005-2010; 

Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Lộc Thọ, 

Đại biểu HĐND phường Lộc Thọ, nhiệm kỳ 2004-2011. 

- 09/2006 -12/2019 : Chuyên viên Ban Tổ chức Thành ủy, phụ trách công tác Bảo vệ chính 

trị nội bộ, phát triển đảng viên; Thư ký Ban chỉ đạo 3868. 

- 01/2020 đến nay : Thành ủy viên; Phó Bí thư chi bộ; Phó Trưởng ban, Ban Tổ chức 

Thành ủy.  
  

 Nha Trang, ngày  02 tháng  03 năm 2021 

 (Đã ký) 

 Nguyễn Công Khánh

ĐV: 9 



TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ NHA TRANG NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

1. Họ và tên thường dùng  : BÙI NGUYỄN YẾN NHI 

2. Họ và tên khai sinh  : BÙI NGUYỄN YẾN NHI  

   Các bí danh/tên gọi khác  : Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh  :   25/02/1999    4. Giới tính :  Nữ 

5. Quốc tịch :   Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh  : Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 

7. Quê quán  : Liên Bảo, Vụ Bản, Nam Định 

8. Nơi đăng ký thường trú : 105 Nguyễn Thiện Thuật, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa  

   Nơi ở hiện nay  : 105 Nguyễn Thiện Thuật, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 

9. Số CMND  :  225594256 Ngày cấp : 10/07/2013 Cơ quan cấp : Công an Khánh Hòa 

10. Dân tộc   :  Kinh  11. Tôn giáo : Không 

12. Trình độ :   

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông  

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Cao đẳng Giáo dục Tiểu học 

- Học vị  : Không Học hàm : Không 

- Lý luận chính trị : Không Ngoại ngữ : Tiếng Anh, chứng chỉ A  

13. Nghề nghiệp hiện nay : Người hoạt động không chuyên trách     

14. Chức vụ trong đơn vị công tác : Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

15. Nơi công tác  : UBND phường Lộc Thọ 

16. Ngày vào Đảng  : Không  

 - Ngày chính thức  : Không  Số thẻ đảng viên  : Không 

 - Chức vụ trong đảng : Không  

 - Ngày ra khỏi Đảng  : Không Lý do ra khỏi Đảng :  Không 

17. Tham gia làm thành viên các tổ chức đoàn thể :  

 - Tên tổ chức đoàn thể : Không  

 - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Không 

18. Tình trạng sức khỏe  : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng : Không 

20. Các hình thức kỷ luật : Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội : Không  

22. Là đại biểu HĐND  : Không 
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

- 06/2018 đến nay : Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường  

Lộc Thọ, thành phố Nha Trang.  
  

 Nha Trang, ngày  11 tháng  03 năm 2021 

 (Đã ký) 

 Bùi Nguyễn Yến Nhi 
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